Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG QUÝ III/2014 (TÍNH TỪ NGÀY 26/6/2014 ĐẾN NGÀY 25/9/2014)
(Kèm theo Báo cáo số 252/BC-BTP ngày 26/9/2014 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT,

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA VBQĐCT

	 I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	Luật cơ yếu
	01/02/2012
	BQP
	01
	1. Quyết định số 55/2014/QĐ-TTg ngày 24/9/2014 về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
	

	2. 
	Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	20/6/2012
	BTC
	01
	2. Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/08/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	01/10/2014

	3. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014
	NHNN
	01
	3. Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối .
	05/9/2014

	4. 
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	BNG
	01
	4. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài
	10/11/2014

	5. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/03/2014
	BCT 
	01
	5. Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	15/09/2014

	6. 
	Luật phòng, chống thiên tai
	01/05/2014
	BNN&PTNN

	01
	6. Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
	20/8/2014

	7. 
	
	
	BTN&MT
	02
	7. Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
	01/10/2014

	8. 
	
	
	
	
	8. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
	01/10/2014

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	01/6/2014
	BNV
	01
	9. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	20/8/2014

	10. 
	Luật tiếp công dân
	01/7/2014
	TTCP
	01
	10. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
	15/8/2014

	11. 
	Luật đấu thầu
	01/7/2014
	BKH&ĐT
	01
	11. Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
	15/8/2014

	12. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
	01/7/2014
	BCA
	01
	12. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
	15/09/2014

	13. 
	Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	01/7/2014
	BCA
	01
	13. Nghị định số 77/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	15/9/2014

	14. 
	Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	01/7/2014
	BTC
	01
	14. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	01/11/2014

	         Tổng số: 12 luật, pháp lệnh (08 luật, 04 pháp lệnh)
	Tổng số 14 văn bản: 11 nghị định, 03 quyết định

	II. THÔNG TƯ

	1. 
	Luật đo lường
	01/7/2012
	BKH&CN
	
	1. Thông tư số 21/2014/ TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
	30/8/2014

	2. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	01
	2. Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
	01/9/2014

	3. 
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013
	BTN&MT
	01
	3. Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
	26/8/2014

	4. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	BVHTT&DL
	01
	4. Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa
	10/9/2014

	5. 
	Luật Thủ đô

	01/7/2013
	BTN&MT
	
	5. Thông tư  số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05/9/2014 quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)
	01/01/2015

	6. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014
	NHNN
	03
	6. Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép
	15/09/2014

	7. 
	
	
	
	
	7. Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 
	25/09/2014

	8. 
	
	
	
	
	8. Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài(
)
	15/10/2014



	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	01/6/2014
	BCA
	01
	9. Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
	10/11/2014

	10. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	BTN&MT


	04
	10. Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
	13/8/2014

	11. 
	
	
	
	
	11. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
	13/8/2014

	12. 
	
	
	
	
	12. Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	

	13. 
	
	
	
	
	13. Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	

	14. 
	Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	01/7/2014
	BCA
	01
	14. Thông tư số 31/2014/TT-BCA ngày 24/7/2014 quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động
	10/9/2014

	15. 
	Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	BNN&PTNT 
	01
	15. Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
	01/01/2015

	Tổng số:  10 luật, pháp lệnh (08 luật và 02 pháp lệnh)

	Tổng số:  15 thông tư


(�)  Nội dung của Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng đã được gộp vào Thông tư số 21/2014/TT-NHNN.
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